
CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1 23117111722 Nguyễn Bảo Cường N23DLK 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K

2 23117112542 Bùi Đức Hạnh N23DLK 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 G

3 23117112519 Nguyễn Văn Anh Hào N23DLK 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.5 7.0 7.4 7.4 K

4 23107111143 Nguyễn Thị Ngọc Huyền N23DLK 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.5 7.5 7.5 7.4 K

5 23117112378 Phan Tấn Lợi N23DLK 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K

6 23117112540 Trần Khánh Nghĩa N23DLK 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.5 7.6 7.5 K

7 23117112539 Nguyễn Minh Sơn N23DLK 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.5 7.0 7.4 7.4 K

8 23117112382 Phạm Văn Trà N23DLK 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.5 8.0 7.7 7.5 K

9 23107112405 Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú N23DLK 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.5 7.6 7.5 K

10 23107111724 Nguyễn Ngọc Hà Uyên N23DLK 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.5 7.6 7.5 K

11 23117112521 Nguyễn Hà Anh Quốc N23TPM 8.0 8.0 7.5 7.8 8.0 7.0 7.5 7.6 7.7 K

12 23111111142 Lê Thanh Trường N23TPM 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K
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MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG AN NINH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

1/1


